PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU

KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN/E-LEARNING VỀ  

“NHẬN THỨC GIỚI VÀ ĐÁP ỨNG GIỚI TRONG HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY TẠI CÁC TRƯỜNG THCS/THPT” 

(Dành cho giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THCS/THPT)  

Giới thiệu


Trong khuôn khổ ”Sáng kiến về Bình đẳng giới và giáo dục cho trẻ em gái tại Việt Nam: Trao quyền cho trẻ em gái và phụ nữ cho một xã hội công bằng hơn” do Bộ Giáo dục và đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) cùng thực hiện, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (Cục Nhà giáo), Bộ GD&ĐT (DTEA) sẽ xây dựng một khóa học trực tuyến cho giáo viên (GV) và hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THCS/THPT về “Nhận thức giới và đáp ứng giới trong các hoạt động giảng dạy tại các trường THCS/THPT ”.

Để khóa học nói trên được xây dựng đáp ứng đúng với năng lực và nhu cầu của các anh/chị, Cục Nhà giáo phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và nhóm tư vấn độc lập sẽ thực hiện khảo sát để: 

· Xác định nhu cầu đào tạo của các GV, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về  lồng ghép giới vào chương trình giảng dạy.

· Làm cơ sở  xây dựng nội dung khóa học trực tuyến, nâng cao năng lực cho GV, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THCS/THPT về nhận thức giới và đáp ứng giới trong công tác quản lý trường học và trong các hoạt động giảng dạy. 
 Do vậy, những câu trả lời chân thực và chi tiết của anh/chị là vô cùng quan trọng. 
Để trả lời phiếu khảo sát, anh/chị hãy khoanh vào một hoặc nhiều chữ cái trước ý phù hợp với câu trả lời của anh/chị. Đối với câu hỏi mở, xin anh/ chị vui lòng trả lời ngắn gọn.

PHẦN A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

	1. Giới tính
	A. Nam

B. Nữ

C. Khác



	2. Vị trí công tác
	A. Giáo viên

B. Hiệu trưởng

C. Hiệu phó

D. Khác, xin ghi rõ………………………………..

	3. Thời gian dạy học/ công tác/ làm quản lý
	Số năm dạy học

A. Dưới 5 năm 

B. 5-10 năm 

C. 10-20 năm 

D. 20-30 năm
	Số năm làm quản lý

A. Dưới 5 năm 

B. 5-10 năm 

C. 10-20 năm 

D. 20-30 năm

	4. Anh/chị đã từng tham gia khóa học về nội dung nào liên quan đến giới ?(Có thể chọn nhiều đáp án)
	A. Bình đẳng giới.
B. Giáo dục trẻ em gái và phụ nữ.
C. Hướng dẫn lồng ghép giới trong Chính sách và thực tiễn đào tạo GV.
D. Kỷ luật tích cực trong nhà trường.
E. Các khóa học khác liên quan đến giới, giáo dục trẻ em gái và phụ nữ (xin ghi cụ thể tên khóa học).
……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

F. Chưa từng tham gia khóa học nào.


	5. Nếu đã từng tham gia, khóa học được tổ chức ở đâu và khi nào? Khóa học kéo dài bao lâu và được tổ chức bởi đơn vị nào?
	Địa điểm (tỉnh/thành phố nào?)  …………………………………………………………

Thời gian (tháng, năm nào ?) :………………………………………………………… Khóa học kéo dài bao lâu ?(mấy ngày,tuần,tháng)……………………………

Đơn vị tổ chức : ……………………………………………………………



	Thực tế sử dụng CNTT và mong muốn về cách học

	6. Anh/chị đã tham gia hình thức học từ xa nào sau đây? (có thể chọn nhiều đáp án)
	A. Học qua đĩa CD

B. Học qua tivi

C. Học qua mạng Internet

D. Học qua đài 

E. Khác

F. Chưa bao giờ học từ xa



	7. Nếu đã từng tham gia một khóa học qua mạng Internet, khóa học được tổ chức ở đâu và khi nào? Khóa học kéo dài bao lâu và được tổ chức bởi đơn vị nào?
	Tên khóa học (về giới):

…………………………………………………………

Địa điểm (tỉnh/thành phố nào?)  …………………………………………………………

Thời gian (tháng, năm nào) :………………………………………………………… Khóa học kéo dài bao lâu (mấy ngày, tuần, tháng) …………………………………………………………..

Đơn vị tổ chức : ……………………………………………………………



	8. Anh/chị thích cách học nào dưới đây? (Cho điểm từ 1 đến 4 theo mức độ yêu thích)

1) Không thích 2) Bình thường   3) Thích  4) Rất thích)

	a) Đọc nội dung bài giảng được cung cấp.
	 

	b) Nghe nội dung bài giảng (qua tai nghe, loa).
	 

	c) Xem nội dung bài giảng qua video (máy tính bàn, máy tính xách tay).
	

	d) Học và trao đổi, thảo luận trực tuyến với các học viên khác.
	 

	e) Làm bài tập dưới hình thức trả lời trắc nghiệm và nhận phản hồi qua mạng.
	 

	9. Tần suất anh/chị sử dụng máy tính có truy cập Internet trong công việc?
	A. Hàng ngày

B. Một lần mỗi tuần

C.Thỉnh thoảng trong tuần

      D. Thỉnh thoảng trong tháng

      E. Không bao giờ

	10. Tần suất anh/chị sử dụng máy tính có truy cập Internet ở nhà?
	A. Từ 1-3h mỗi ngày

B. Hơn 3h mỗi ngày

C. Một lần mỗi tuần

D. Thỉnh thoảng trong tuần

E. Thỉnh thoảng trong tháng

F. Không bao giờ


PHẦN B. KIẾN THỨC CHUNG

	 Một số khái niệm và chính sách có liên quan đến giới

	1. Khái niệm “Giới tính”: 
	A. Những khác biệt về mặt sinh học giữa nam và nữ, cũng như các đặc tính sinh học phân biệt nam và nữ.
B. Một số người có thể có đặc tính sinh học của cả hai phái, nam và nữ, bởi sự phức tạp về mặt thể chất của họ. 
C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

	2. Khái niệm “Giới”:  

	A. Các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái.

B. Một khái niệm xã hội và văn hóa nhằm xác định và phân biệt các vai trò, đặc điểm và trách nhiệm khác nhau của nam, nữ.

C. Chỉ sự khác biệt về thể chất hoặc sinh học giữa nam và nữ.

D. Cả ba ý trên.


	3. Bình đẳng giới là: 


	A. Việc nam, nữ được đối xử và làm các công việc giống nhau, cư xử và suy nghĩ theo cách thức giống nhau tại gia đình, trường học, nơi làm việc và cộng đồng.

B. Việc nam, nữ được tạo điều kiện, đối xử và có cơ hội như nhau để phát huy hết tiềm năng, nguyện vọng và quyền con người của mình (có cơ hội, quyền, trách nhiệm và lợi ích như nhau). 

C. Sự hiện diện và tham gia bình đẳng của phụ nữ và nam giới trong các hoạt động kinh tế-xã hội và văn hóa.

D. Chưa được phổ biến về khái niệm này. 



	4. Cân bằng giới là:
	A. Thể hiện mang tính định lượng về sự đại diện và tham gia của hai giới. 
B. Là thể hiện bình đẳng giới.
C. Là một bước cần thiết nhưng chưa đủ để đạt được bình đẳng giới.
D. Chỉ A và B đúng.
E. Chỉ A và C đúng.
F. Chưa được phổ biến về khái niệm này. 



	5. Công bằng giới là:

  
	A. Sự đối xử công bằng với cả nam giới và phụ nữ tùy thuộc vào những nhu cầu cụ thể của họ.
B. Việc phụ nữ/trẻ em gái cần được đối xử giống như với đàn ông/ trẻ em trai.
C. Cả A và B đều đúng
D. Chưa được phổ biến về khái niệm này. 



	6.  Nhạy cảm giới là: 

(chọn một ý đúng nhất)
	A. Khả năng nhận thức được sự khác biệt, sự bất bình đẳng và những nhu cầu cụ thể của trẻ em gái/nữ giới, trẻ em trai/ nam giới, và hành động trên cơ sở nhận thức này.
B. Khả năng nhận thức được sự khác biệt, sự bất bình đẳng và những nhu cầu cụ thể của nữ giới và hành động trên cơ sở nhận thức này.
C. Khả năng nhận thức được sự khác biệt, sự bất bình đẳng và những nhu cầu cụ thể của nam giới và hành động trên cơ sở nhận thức này.
D. Sự nhạy cảm của phụ nữ/ trẻ em gái đối với mọi vấn đề diễn ra trong cuộc sống. 
E. Chưa được phổ biến về khái niệm này. 



	7. Lồng ghép giới là :

(chọn một ý đúng nhất)
	A. Quá trình quan điểm bình đẳng giới trở thành thông lệ và được thực hiện trong  mọi chính sách, chương trình và hoạt động nhằm đảm bảo tích hợp các mối quan tâm của cả nam và nữ , coi trọng ngang nhau nhu cầu và sự tham gia của nam, nữ  nhằm đạt được bình đẳng giới. 
B.  Là sự tham gia hoặc hiện diện ngang nhau về số lượng của nam và nữ trong giáo dục, các ngành nghề, các cơ quan ra quyết định…
C. Là quá trình và kết quả của việc tích hợp các quan tâm của phụ nữ và trẻ em gái vào mọi chính sách, chương trình, hoạt động. 

D. Cả 3 ý trên đều đúng.

E. Chưa được phổ biến về khái niệm này. 



	8. Nhìn nhận các sự việc/vấn đề khác nhau có tính đến khía cạnh về giới được gọi là :
	A. Lăng kính giới.
B. Góc nhìn giới.
C. Cả A và B đúng.
D. Chưa được phổ biến về khái niệm này. 



	9. Định kiến giới là :
	A. Nhận thức, thái độ, đánh giá tích cực về đặc điểm, vị trí vai trò và năng lực của nam hoặc  nữ. 

B. Nhận thức, thái độ, và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực của nữ.
C. Nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch, tiêu cực về đặc điểm, vị trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ.
D. Tất cả cá ý trên đều đúng.
E. Chưa được phổ biến về khái niệm này. 

F. .

  

	10. Trong các câu sau, câu nào là định kiến giới ?


	A. Con gái học mấy trường kĩ thuật như Bách khoa, Công nghệ… thường khô khan, khó gần.

B. Phụ nữ không cần học cao quá, mà chỉ cần biết thu vén, chăm sóc gia đình.

C. Đàn ông là phải làm nên sự nghiệp lớn

D. Tất cả các ý trên. 



	11. “Khuôn mẫu giới” là: 
	A. Việc quy kết vội vàng hoặc bất công về đặc điểm, khả năng, mong muốn… của một nhóm người hay một cá nhân.

B. Việc khái quát quá mức sự khác biệt và đặc điểm của một nhóm dựa trên giới tính của họ. 

C. Các ý kiến, quan điểm được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng, xã hội về đặc điểm, đặc trưng của nam, nữ.

D. Tất cả ý trên đều đúng.
E. Chưa được phổ biến về khái niệm này. 



	12. Trong bài kiểm tra môn Tiếng Việt về “Luyện từ và câu”, một học sinh điền từ “bố em” vào chỗ trống của câu: "Trong khi em đang trên đường trở về nhà, ................ đang nấu ăn". Giáo viên gạch đi và ghi đáp án đúng phải là “mẹ em”. 

Theo bạn, đáp án của giáo viên là :
	A. Đúng

B. Sai

C. Không biết



	13. Vai trò giới là khái niệm mô tả những hành vi mà cá nhân tiếp thu được trong một xã hội/cộng đồng nhất định, quy định những hoạt động, nhiệm vụ và trách nhiệm của “nam giới” và “nữ giới”.
	A. Đúng

B. Sai

C. Chưa được phổ biến về khái niệm này. 



	14. Theo anh/chị, bạo lực học đường trên cơ sở giới là : (chọn ý chính xác nhất)
	A. Tất cả các hình thức bạo lực hoặc lạm dụng tại trường học.  
B. Hiện tượng học sinh đánh nhau. 

C. Những hành động, thái độ cư xử gây tổn hại về thể chất, tinh thần đối với trẻ em gái vàtrẻ em trai, xảy ra trong khuôn viên trường học, trên đường  đên/về từ trường học; xuất phát từ những vấn đề liên quan đến giới (ví dụ, định kiến về giới và vai trò giới) hoặc giới tính.

D. Chưa được phổ biến về khái niệm này.

	15. Quá trình xem xét nguyên nhân của sự bất bình đẳng giữa nam giới và nữ giới, nguồn gốc hình thành và duy trì sự bất bình đẳng đó, và  hậu quả của sự bất bình đẳng giới đối với cả nam giới và nữ giới trong  từng  tình huống và hoàn cảnh cụ thể được gọi là :
	A. Đáp ứng giới

B. Phân tích giới

C. Nhận thức giới

D. Chưa được phổ biến về khái niệm này. 



	16. Anh chị đã biêt hoặc đã được phổ biến văn bản pháp lý về giới nào  của Việt Nam? (có thể chọn nhiều đáp án)


	A. Luật Bình đẳng giới.
B. Nghị định về việc thực hiện Luật Bình đẳng giới (Nghị định 70/2008/NĐ-CP).
C. Các kế hoạch hành động bình đẳng giới của ngành giáo dục.
D. Chưa được phổ biến về văn bản nào. 

E. Khác (xin nêu rõ): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




PHẦN C. XÁC ĐỊNH NHU CẦU TẬP HUẤN

	DÀNH CHO GV VÀ HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Những nội dung nào anh/chị thấy cần được học tập trong khóa học này để nâng cao
 năng lực nhận thức về giới và đáp ứng giới trong dạy học ở trường THCS/THPT ? 
(Xin đánh dấu X vào cột phù hợp trong bảng dưới đây)


	Nội dung


	Không cần 
	Cần thiết
	Rất cần 

	1. Hiểu biết về các thuật ngữ về giới, bình đẳng giới.
	
	 
	

	2. Các vấn đề về giới trong Giáo dục nói chung trên thế giới và  ở Việt Nam.
	
	 
	

	3. Cơ sở pháp lý về bình đẳng giới.
	
	
	

	4. Tiêu chí của người GV có nhạy cảm giới và làm thế nào để GV biết lồng ghép giới trong dạy học - giáo dục học sinh.  
	
	 
	

	5. Dạy học và tổ chức  hoạt động giáo dục về giới, bình đẳng giới theo các chủ đề ( ví dụ:  giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, tình dục,…).
	
	 
	

	6. Nhận biết và khắc phục các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong chương trình dạy học và SGK THCS.
	
	 
	

	7. Thúc đẩy học sinh nữ tham gia các môn học thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).
	
	
	

	8. Kỷ luật tích cực và các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường.
	
	
	

	9. Nội dung khác (ghi cụ thể)………..:………………



	DÀNH RIÊNG CHO HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 Những nội dung nào anh/chị thấy cần được học tập trong khóa học này để nâng cao năng lực nhận thức giới và đáp ứng giới trong nhà trường THCS/THPT ? (Xin đánh dấu X vào cột phù hợp trong bảng dưới đây)

	Nội dung


	Không cần 
	Cần thiết
	Rất cần 

	10. Đánh giá mức độ thân thiện về giới trong trường học.
	
	
	

	11. Lập kế hoạch và huy động nguồn lực để thực hiện các vấn đề về giới.                                                                                                                                                                                                                             
	

	
	

	12. Lồng ghép giới trong các hoạt động phối hợp giữa nhà trường và cộng đồng.
	
	
	

	13. Nội dung khác (ghi cụ thể): ………..:………………


	14. Hàng năm, nhà trường của anh/chị có phân bổ ngân sách cho hoạt động bình đẳng giới không?

Nếu có, anh/chị hãy liệt kê cụ thể ngân sách đó dành cho các hoạt động gì?




PHẦN D. ĐỀ XUẤT

Anh/chị có thêm đề xuất, kiến nghị nào khác liên quan đến khóa học này? (ghi cụ thể):

· Về nội dung học tập:

· Về hình thức học tập trực tuyến/ e-learning: 

· Về thời gian, thiết kế chung của khóa học:

· Về đánh giá kết quả học tập: 

Xin gửi Phiếu khảo sát nhu cầu đã điền đầy đủ tới: ………………………………..

Trước ngày………………………………………………………

Chân thành cảm ơn!
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